PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Một số mẫu tài liệu chuẩn bị, tiến hành bồi dưỡng của TTBD
Ví dụ về đề cương hội nghị gửi các báo cáo viên
HỘI NGHỊ TẬP HUÂN “KỸ NĂNG TRANH LUẬN Ở QUỐC HỘI”
I. Bối cảnh

Quốc hội là một thiết chế được loài người sáng tạo ra để tranh luận nhằm tìm kiếm chân lý. Trên thực tế, nếu thiếu tranh luận, quá trình ra quyết sách có rủi ro diễn ra mù mờ, cảm tính. Nhiều khi tưởng chừng như ý định, giải pháp nào đó mà một bên đưa ra là hợp lý, tối ưu một cách hiển nhiên, nhưng vì không qua tranh luận cho ra nhẽ nên không được chấp thuận, hoặc buộc phải chấp thuận một cách miễn cưỡng. Ngược lại, nhờ sự tranh luận, nhiều vấn đề đã được làm rõ hơn ở Quốc hội.

Cũng như mọi hoạt động khác ở Quốc hội, không khí tranh luận ở Quốc hội phụ thuộc vào cả hai phía: một mặt, đó là những điều kiện như quy trình, thủ tục tranh luận, sự điều hành của chủ tọa…; mặt khác là kỹ năng, thái độ của đại biểu. Theo phát biểu của chính các đại biểu, không khí tranh luận ở Quốc hội chưa được như mong muốn, trong đó có nguyên nhân là đại biểu chưa phát huy đầy đủ vai trò cá nhân.
II. Mục đích 

Xuất phát từ bối cảnh như trên, hội nghị bồi dưỡng về tranh luận tại Quốc hội nhằm mục đích nâng cao hiệu quả tranh luận của cá nhân ĐBQuốc hội. Cụ thể là hội nghị hỗ trợ đại biểu trong việc:

- Nhận thức được tính chất đặc thù, yêu cầu của tranh luận nói chung và tranh luận tại diễn đàn Quốc hội;

- Nắm bắt các quy định hiện hành về quy trình, thủ tục tranh luận ở Quốc hội và biết cách vận dụng các thủ tục để tranh luận;

-  Biết và vận dụng cách thức chuẩn bị một bài nói, bài phát biểu ở Quốc hội;

- Biết cách truyền đạt nội dung, thuyết phục người nghe tại diễn đàn Quốc hội; đối đáp, ứng xử một cách phù hợp, hiệu quả.

- Nắm bắt những điều nên và không nên khi tranh luận tại Quốc hội
III. Nội dung dự kiến

Từ những mục đích trên đây, dự kiến hội nghị sẽ có những nội dung chính sau:

· Mục đích, tính chất, yêu cầu của việc tranh luận tại Quốc hội 

· Vận dụng các quy trình, thủ tục trong tranh luận

· Chuẩn bị cho cuộc tranh luận: xác định vấn đề, thu thập thông tin, chuẩn bị bài phát biểu; lập luận; lường trước một số câu hỏi…

· Truyền đạt, thuyết phục người nghe, ứng xử khi tranh luận tại hội trường

· Tranh luận trong một số trường hợp tại hội trường: thảo luận về dự án luật; thảo luận về ngân sách; chất vấn.

· Diễn tập tranh luận về một vấn đề và rút kinh nghiệm

Các nội dung trên đây sẽ được thể hiện trong bốn chuyên đề sau, mỗi chuyên đề diễn ra trong một buổi khoảng 3,5 giờ; đồng thời dự kiến các báo cáo viên phụ trách chuyên đề đó:

1. Tổng quan về tranh luận tại Quốc hội (Mục đích, yêu cầu của tranh luận tại Quốc hội; tranh luận hay thảo luận; điều kiện để tranh luận; thủ tục tranh luận và sử dụng thủ tục để tranh luận ở Quốc hội nước ta…): TS Nguyễn Sĩ Dũng và PGS TS Lê Quang Minh (tại Hội nghị TP HCM); TS Nguyễn Sĩ Dũng và PGS TS Phạm Duy Nghĩa (tại hội nghị Nam Định)
2. Tranh luận tại Quốc hội như thế nào? (Chuẩn bị để tranh luận gồm: xác định vấn đề; thu thập thông tin; lập luận; bài phát biểu; lường trước một số câu hỏi…; Tiến hành tranh luận gồm: kỹ năng nói; cách đưa thông điệp; ứng xử trước các lý lẽ, câu hỏi của cử tọa; ngôn ngữ ánh mắt, cơ thể; phong thái-nhiệt huyết hay trầm lắng…): GS TS Trần Ngọc Đường và ông Nguyễn Văn Mễ (tại Nam Định 2-3/3)
3. Tranh luận tại Quốc hội khi thảo luận về dự án luật, thảo luận ngân sách, chất vấn: (trong mỗi trường hợp thì việc tranh luận cần đạt những mục tiêu cụ thể gì; kiến thức, cách thức, “mẹo” để đạt các mục tiêu đó; những điều cần tránh... Ví dụ: tranh luận khi chất vấn là để làm rõ trách nhiệm chăng?) PGS TS Đặng Văn Thanh và GS Nguyễn Lân Dũng
Tại chuyên đề này, để tranh luận về những vấn đề nói trên, cần thực hành áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã truyền đạt ở các chuyên đề trước, kể cả các kiến thức, kỹ năng của các hội nghị trước. 

4. Diễn tập tranh luận về một vấn đề trong chương trình nghị sự của Quốc hội (Thực hành áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để tranh luận, kể cả các kiến thức, kỹ năng của các hội nghị trước): Ông Nguyễn Chí Dũng và ông Lương Phan Cừ
IV- Chuẩn bị của báo cáo viên

Hội nghị tập huấn này tiếp nối một số nội dung của các hội nghị đã tiến hành trước đây như kỹ năng lập pháp; phân tích chính sách; kỹ năng giám sát và chất vấn; thu thập, xử lý thông tin. Do đó, các báo cáo viên có thể sử dụng các nội dung thích hợp đã truyền đạt trước đây để làm rõ hơn chủ đề tranh luận tại Quốc hội lần này.

Mỗi chuyên đề do hai báo cáo viên cùng chuẩn bị. Sau khi nhận được Đề cương này, đề nghị các giảng viên (theo từng chuyên đề) liên lạc, trao đổi trực tiếp với nhau (có thể qua Trung tâm, nhưng hạn chế hình thức trao đổi này) về đề cương, nội dung bài giảng, kịch bản chi tiết buổi giảng, phân công chuẩn bị và trình bày. Trung tâm mong muốn các giảng viên (theo chuyên đề) bổ sung cho nhau để bài giảng vừa có tầm đúc kết cao, vừa phù hợp với thực tiễn hoạt động của Quốc hội.

Báo cáo viên chuẩn bị bài viết dùng làm tài liệu đọc tham khảo hoặc bài chiếu màn hình (slides) để học viên theo dõi trên lớp. Bài viết kèm câu hỏi, bài tập, minh họa, diễn giải, gợi vấn đề thảo luận ở cuối bài, giới thiệu tài liệu tham khảo.

Những nội dung trên đây chỉ là gợi ý của Trung tâm, các giảng viên hoàn toàn có thể bổ sung các nội dung khác. Tuy nhiên, cần giữ được tính liên kết giữa các chuyên đề để làm nổi lên những kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức giúp cho ĐBQuốc hội tranh luận hiệu quả.
V- Phương pháp truyền đạt

Đề nghị các giảng viên thiết kế bài giảng của mình phù hợp với chu trình học tập của người lớn, đó là: từ trải nghiệm của cá nhân, họ quan sát, chiêm nghiệm, sau đó khái quát hóa thành lý thuyết, và cuối cùng thực hành, áp dụng vào thực tiễn. Cụ thể, xin gợi ý một số phương pháp sau đây (Xin xem chi tiết hơn trong tài liệu gửi kèm “Hướng dẫn thiết kế chủ đề bồi dưỡng đại biểu dân cử”):

1. Khởi động: Bắt đầu mỗi chủ đề là phần khởi động 10-15 phút. BCV chuẩn bị trước vấn đề/câu hỏi thu thập nhận thức và ý kiến học viên về chủ đề trước khi đi vào phần trình bày.

2. Trình bày: Các chuyên đề do Hai báo cáo viên cùng trình bày xen kẽ các nội dung cơ bản. Tổng thời gian tối đa cho phần thuyết trình là 60 phút. 

3. Hỏi-Đáp: Trong khi báo cáo viên trình bày, cần khuyến khích học viên nêu các câu hỏi và trình bày kinh nghiệm, hiểu biết của mình để trao đổi về chủ đề theo cách tham gia tích cực.  

4. Thảo luận nhóm: Các Báo cáo viên chia lớp thành các nhóm thảo luận (thông thường 04 nhóm). BCV cần chuẩn bị trước một tình huống/một câu hỏi chung để thảo luận theo nhóm, hoặc mỗi nhóm thảo luận một tình huống/câu hỏi, tập trung vào một số nhận thức/kỹ năng chủ yếu của chuyên đề. Mỗi tình huống/câu hỏi cần phải rõ ràng, cụ thể để từng nhóm giải quyết và báo cáo, làm nền thảo luận chung của cả lớp.

5. Đóng vai: Báo cáo viên chuẩn bị một vài vấn đề để cả lớp diễn tập tranh luận; báo cáo viên cử quan sát viên nhận xét về việc đóng vai.  

6. Thu hoạch, đánh giá: Cuối mỗi chủ đề, BCV hướng dẫn lớp học nêu ý kiến về những điều đã thu hoạch, đồng thời nhận xét, tổng kết chuyên đề. Đề nghị từng cặp báo cáo viên soạn trước một bộ các tiêu chí cụ thể mà học viên cần đạt được vào cuối chuyên đề của cặp  giảng viên đó để có cơ sở đánh giá (cách soạn bộ tiêu chí xin xem tài liệu tham khảo gửi kèm). Ngoài ra, TTBD chuẩn bị bảng câu hỏi điều tra đánh giá để học viên điền vào cuối hội nghị.

Ví dụ về chương trình hội nghị
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

“THAM VẤN CÔNG CHÚNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND”
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	NGƯỜI PHỤ TRÁCH

	 Thứ Năm, ngày 25/11/2010

	Buổi sáng
	
	

	7h30 – 8h00
	Đại biểu đăng ký
	BTC

	8h00 – 8h20
	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu

Báo cáo đề dẫn
	Lãnh đạo Ban CTĐB

	8h20 – 9h40
	Thảo luận nhóm: Lấy ý kiến nhân dân về một vấn đề chính sách của HĐND
	Nhóm Báo cáo viên

	9h40 - 10h00
	Nghỉ giải lao
	

	10h00 - 11h30
	Giới thiệu chung về tham vấn (khái niệm, ý nghĩa, chủ thể, đối tượng, quy trình)


	Ông Nguyễn Mạnh Cường

GĐ Trung tâm BDĐBDC

Bà Nguyễn Thị Kỳ

Cố vấn TT BD ĐBDC

Các BCV từ một số tỉnh đã thí điểm tham vấn

	Buổi chiều
	
	

	14h00 - 15h00
	Các hình thức tham vấn
	Ông Nguyễn Văn Mễ

Nguyên TĐ ĐBQuốc hội TT Huế

Ông Nguyễn Đức Lam

Trung tâm BD ĐBDC

Các BCV từ một số tỉnh đã thí điểm tham vấn

	15h00 - 15h20
	Nghỉ giải lao
	

	15h20 - 17h00
	Các hình thức tham vấn (tiếp)
	Ông Nguyễn Văn Mễ

Ông Nguyễn Đức Lam

Các BCV từ một số tỉnh đã thí điểm tham vấn

	Thứ Sáu, ngày 26/11/2010

	Buổi sáng
	
	

	8h00 - 09h20
	Thực hành: Diễn tập một hội nghị tham vấn nhân dân 
	Ông Nguyễn Văn Mễ

Ông Nguyễn Đức Lam

Các BCV từ một số tỉnh đã thí điểm tham vấn

	9h20 - 09h40
	Nghỉ giải lao
	

	9h40 - 11h30
	Những công việc chính trong tham vấn (chủ yếu liên quan đến đại biểu)
	Ông Nguyễn Văn Mễ

Các BCV từ một số tỉnh đã thí điểm tham vấn

	Buổi chiều
	
	

	14h00 - 15h30
	Những công việc chính trong tham vấn -tiếp (chủ yếu liên quan đến cán bộ VP)
	Bà Nguyễn Thị Kỳ

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc Trung tâm 

Bồi dưỡng ĐBDC

Các BCV từ một số tỉnh đã thí điểm tham vấn

	15h30 - 15h50
	Nghỉ giải lao
	

	15h50 - 17h00
	Tổng hợp, phân tích thông tin
	Ông Nguyễn Văn Mễ

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Các BCV từ một số tỉnh đã thí điểm tham vấn

	Thứ Bảy, ngày 27/11/2010

	Buổi sáng
	
	

	8h00 - 10h00
	Thực hành phiên điều trần
	Ông Nguyễn Văn Mễ

Ông Nguyễn Đức Lam

Các BCV từ một số tỉnh đã thí điểm tham vấn

	10h00 - 10h20
	Nghỉ giải lao
	

	10h20 - 11h00
	Tổng kết các nội dung lớn
	Tất cả các BCV

	11h00 - 11h30
	Bế mạc
	BTC


Ví dụ về thiết kế một bài giảng
CHUYÊN ĐỀ

GIỚI THIỆU VỀ QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
I. Mục tiêu

Sau bài này, các học viên sẽ:

1. Hiểu rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quốc hội;

2. Nhận biết được vai trò, địa vị pháp lý của đại biểu Quốc hội.

II. Thời gian

Tổng thời gian = Khoảng 90 phút, được phân bổ như trong bảng sau:

	STT
	NỘI DUNG
	PHƯƠNG PHÁP
	PHƯƠNG TIỆN
	THỜI GIAN

	1
	Khởi động
	Động não
	Máy chiếu, giấy màu, đoạn băng, hình ảnh, slides
	10 phút

	2
	Trình bày về 

Quốc hội và ĐBQH
	Thuyết trình, diễn giảng có sự tham gia của học viên
	Máy chiếu, bảng, đoạn băng, hình ảnh, slides
	40 phút

	3
	Bài tập thực hành
	Tình huống; thảo luận nhóm
	Giấy A0, bút dạ, máy chiếu
	35 phút

	4
	Tổng kết
	Nêu câu hỏi thảo luận chung, rút ra kết luận
	Slides
	5 phút


III. Các bước triển khai bài giảng 

1. Khởi động: 10 phút
- Giảng viên chiếu lên màn hình một đoạn băng hoặc vài hình ảnh có thể gợi liên tưởng về tổ chức, hoạt động của Quốc hội; 

- Giảng viên đề nghị các học viên xung phong hoặc chỉ định 4-5 người trả lời câu hỏi: Từ đoạn băng/hình ảnh trên, chị hãy phát biểu ngắn gọn nêu hiểu biết của mình về Quốc hội?

- Giảng viên đề nghị 1 học viên ghi tóm tắt các câu trả lời lên bảng giấy A0; dựa trên các câu trả lời của học viên để dẫn dắt vào bài thuyết trình 
(Xem ví dụ về cách dẫn dắt trong Hộp). 

	Hộp: Ví dụ về phương án dẫn dắt

 “Như các chị vừa nêu, có thể hiểu Quốc hộ là …; Quốc hội gồm những cơ quan như: …; có những chức năng như: … (tùy vào các thông tin do học viên nêu ra) và tiếp: “Ngoài ra, còn một số kiến thức khác mong muốn được các chị cùng chia sẻ hôm nay”.


2. Thuyết trình về Quốc hội và ĐBQH: 40 phút

2.1. Các nội dung lớn của bài thuyết trình
Giảng viên chiếu slides trình bày các nội dung lớn, có sử dụng giấy A0, bảng giấy lật, thẻ màu. Các nội dung lớn của bài trình bày bám theo bài đọc dành cho ứng cử viên, nhưng cần hết sức ngắn gọn thành slides, bao gồm các nội dung sau:

· Lịch sử Quốc hội (1 slide chữ) kèm theo vài bức ảnh minh họa;

· Quốc hội là gì và tại sao Quốc hội quan trọng (3-4 slides chữ) kèm theo các bức ảnh minh họa;

· Tổ chức của Quốc hội (khoảng 3 slides chữ), kèm sơ đồ, các bức ảnh minh họa;

· Quốc hội hoạt động theo phương thức nào (3-5 slides chữ); kèm sơ đồ, các bức ảnh minh họa;

· Kỳ họp Quốc hội (2 slides chữ) kèm sơ đồ, các bức ảnh minh họa;

· ĐBQH: khoảng 5-6 slides chữ, kèm các bức ảnh minh họa. 

Lưu ý: 

- Nếu có 2 giảng viên, một giảng viên không nên trình bày một mạch liên tục, mà xen kẽ nhau, đồng thời bổ sung cho nhau. Nếu chỉ có một giảng viên, cần khuyến khích trao đổi hai chiều với học viên.

- Không nên trình bày nhiều lý thuyết, mà cần có tính thực tế, dựa trên thực tiễn hoạt động của Quốc hội và ĐBQH. 

- Nên lồng một cách khéo léo, phù hợp ý của học viên đã phát biểu vào bài thuyết trình.

2.2. Trao đổi: Cần xen kẽ hỏi – đáp những nội dung chưa rõ hoặc dành 10 phút ở cuối để hỏi-đáp.

3. Thực hành: Thảo luận nhóm và báo cáo nhóm: 35 phút
3.1. Chia nhóm 

Chia cả lớp thành 3-4 nhóm, tùy số lượng học viên. Mỗi nhóm cử trưởng nhóm điều hành thảo luận và báo cáo viên của nhóm để thay mặt nhóm trình bày trước cả lớp. Mỗi nhóm được phát tình huống của nhóm, áp dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi trong tình huống đó. Thứ ký của nhóm sẽ phải ghi tóm tắt kết quả thảo luận của nhóm lên giấy AO; nhóm cử đại diện lên trình bày.

3.2. Tình huống: Chuẩn bị và photo trên giấy A4 hoặc tóm tắt trên slide một tình huống để phát hoặc chiếu cho học viên. 

Ví dụ về tình huống: Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII đã ra Nghị quyết về dự án bôxit. Đúng vào kỳ họp thứ 8 của Quốc hội vào cuối năm 2010, từ vụ tràn bùn đỏ ở Hungary, nhiều nhân sĩ, trí thức đã có kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội liên quan đến dự án bô xit. Một số quan chức chính phủ, cơ quan chủ đầu tư, nhiều ĐBQH cũng đã có ý kiến khác nhau. Vấn đề này liên quan nhiều đến tổ chức, hoạt động của Quốc hội. Từ hiểu biết của mình về vấn đề này và về Quốc hội, đề nghị chị trả lời câu hỏi theo sự phân công của giảng viên (xem hộp dưới đây).

3.3. Phổ biến yêu cầu bài tập trên slide (xem hộp)

Lưu ý: Mỗi tình huống phát cho học viên đều nêu 'Yêu cầu bài tập', tuy nhiên, giảng viên có thể viết những yêu cầu này lên slide hoặc bảng giấy lật để tập trung sự chú ý của học viên khi hướng dẫn trước lớp.

	Hộp: Yêu cầu bài tập tình huống chung

1. Thời gian thảo luận nhóm: 10 phút

2. Mỗi nhóm hãy nghiên cứu tình huống và trả lời một trong bốn câu hỏi sau đây theo sự phân công của giảng viên:

· Nhóm 1: Vai trò của Quốc hội đối với vấn đề này như thế nào? Vấn đề này liên quan đến chức năng nào của QH?

· Nhóm 2: Vai trò, nhiệm vụ và công việc của các cơ quan của Quốc hội liên quan đến vấn đề này (Chủ tịch QH, UBTVQH, các Ủy ban, Tổ ĐB)?

· Nhóm 3: Quy trình, thủ tục đưa vấn đề này vào chương trình kỳ họp và thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

· Nhóm 4: Cá nhân ĐBQH có thể làm gì?

3. Từng nhóm cử nhóm trưởng điều hành thảo luận, thư ký ghi tóm tắt trả lời của nhóm bằng bút dạ lên giấy A0.

4. Từng nhóm cử đại diện lên trình bày, các nhóm khác nhận xét.

5. Giảng viên bình luận.


3.4. Thảo luận nhóm: 10 phút. 

Trong khi các nhóm thảo luận, giảng viên cần đến các nhóm theo dõi sự thảo luận có đúng yêu cầu, giải đáp thắc mắc về yêu cầu; nhắc nhở thời gian; thúc đẩy không khí thảo luận.

3.3. Trình bày nhóm: 25 phút. 

Trình bày nhóm có hai phần: trình bày của nhóm và nhận xét, bình luận của các nhóm khác về phần trình bày đó.

- Mỗi nhóm có 5 phút trình bày ngắn gọn để các nhóm khác đều có thời gian trình bày và được đóng góp ý kiến.

- Sau phần trình bày của mỗi nhóm, hỏi xem cả lớp có ý kiến nào bình luận hoặc bổ sung không.

3.4. Tiểu kết về bài tập nhóm: 5 phút

 Từ trình bày của các nhóm, giảng viên bình luận, bổ sung, tổng hợp thành các nội dung lớn. 

4. Tổng kết bài học của chuyên đề: 5 phút

Giảng viên nêu câu hỏi chung để học viên xung phong trả lời, nếu không, chỉ định một vài học viên (3-5 người): “Anh/chị hãy nêu 01 bài học lớn về vai trò của cá nhân ĐBQH trong tập thể Quốc hội”. Giảng viên (hoặc trợ giảng-nếu có) ghi nhanh tóm tắt câu trả lời của học viên vào slide và chiếu lên bảng thành một số bài học. Sau đó, giảng viên nhắc lại các ý chính của chuyên đề, bổ sung những bài học mà học viên chưa đề cập đến.
Ví dụ về phân bổ thời gian chi tiết của một bài giảng

Tên chuyên đề: Các phương pháp giảng dạy có tính tương tác
	THỜI GIAN
	PHƯƠNG PHÁP
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	NGƯỜI PHỤ TRÁCH

	8.40-8.50
	Động não
	Nhớ lại những phương pháp đã thực hành
	Lam

	8.50-9.30
	Thảo luận nhóm
	Giải thích yêu cầu: liệt kê các phương pháp, cuộc thi (3 phút)

Phát 4 loại phiếu (2 phút)

Theo dõi thảo luận (15 phút)

Dán lên sơ đồ chu trình (5 phút)

Sàng lọc phiếu thừa, lặp, bổ sung phương pháp (15 phút)
	Lam

4 giảng viên

4 giảng viên

Học viên

Lam + các GV khác

	9.30-9.45
	Thảo luận cả lớp
	Giải thích, xếp bàn (3 phút)

Phân loại phiếu theo tiêu chí: lấy ai làm trung tâm? (10 phút)

Tiểu kết (2 phút)
	Lam + 2 người

Cả lớp

Lam

	9.45-10.00
	Thảo luận cả lớp
	Lựa chọn phương pháp phù hợp cho chương trình bồi dưỡng về kỹ năng giám sát của ĐB HĐND
	Lam

	10.00-10.15
	
	GIẢI LAO
	

	10.15-11.15
	Trình diễn; làm việc nhóm
	Giải thích yêu cầu, các nhóm chọn phương pháp để trình diễn (3 phút)

Phát dụng cụ trực quan (2 phút)

Theo dõi các nhóm chuẩn bị (15 phút)

Theo dõi bốn nhóm trình diễn (4x5 = 20 phút)

Nhận xét (4x5 = 20 phút)
	Lam

Các giảng viên

Các giảng viên

Các giảng viên

Các giảng viên


Mẫu phiếu đánh giá hội nghị của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỘI NGHỊ 

Kính gửi:  Các đại biểu tham dự Hội nghị
Để giúp Ban Tổ chức đánh giá kết quả tổ chức Hội nghị, trân trọng đề nghị Ông/Bà trả lời các câu hỏi dưới đây và gửi lại Ban Tổ chức vào giờ giải lao buổi sáng 24/02/2009. Chân thành cảm ơn sự cộng tác của Quý vị! 

1. Đối với Ông/Bà, Hội nghị này :

	1. Rất bổ ích                               (
	2. Khá bổ ích                             (

	3. Bổ ích vừa phải                      (
	4. Không bổ ích                         (


2. Mức dộ phù hợp với thực tiễn cơ quan dân cử của các chuyên đề?

	1. Rất phù hợp                            (
	2. Khá phù hợp                              (

	3. Phù hợp vừa phải                   (
	4. Không phù hợp                          (


3. Khả năng áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã tiếp nhận ở Hội nghị vào hoạt động sau này của đại biểu?

	 1. Áp dụng được rất nhiều            (
	2. Áp dụng được nhiều                  (

	3. Áp dụng không nhiều                (
	4. Không áp dụng được gì              (


4. Theo Ông/Bà, những lợi ích mà Hội nghị mang lại đối với Ông/Bà là: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Xin cho biết đánh giá của Ông/Bà về phần trình bày của báo cáo viên đối với từng chuyên đề theo thang điểm từ 1 đến 5 (điểm cao nhất là 5):

	Tổng quan về tranh luận tại Quốc hội
	1
2
3
4
 5

	Tranh luận trong lập pháp, ngân sách, chất vấn
	1
2
3
4
 5

	Chuẩn bị và tiến hành tranh luận
	1         2         3          4          5

	Diễn tập phiên tranh luận
	1         2         3          4          5


6. Mức độ phù hợp của các phương pháp bồi dưỡng mới (động não, thảo luận nhóm, đóng vai…) đối với việc bồi dưỡng đại biểu dân cử?

	Rất phù hợp                                  (
	Phù hợp một phần lớn                       (

	Phù hợp một phần nhỏ                 (
	Hoàn toàn không phù hợp                  (


7. Theo Ông/Bà, với thời gian như dự kiến, Hội nghị cần bổ sung thêm nội dung gì để đạt hiệu quả tốt hơn? .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………

8. Xin cho biết ý kiến đánh giá của Ông/Bà về không khí thảo luận tại Hội nghị?
	 Rất tích cực                            (
	Khá tích cực                            (

	 Bình thường                           (
	Không tích cực                        (


9. Xin cho biết đánh giá của Ông/Bà về công tác phục vụ Hội nghị?

	Về tài liệu tập huấn:
	Tốt (   Khá tốt ( Trung bình (   Kém (  Khó trả lời (

	Đánh giá chung về công tác phục vụ:
	Tốt (   Khá tốt ( Trung bình (  Kém  (   Khó trả lời (


10. Xin vui lòng cho biết điều mà Ông/Bà hài lòng nhất ở Hội nghị:

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

11. Xin vui lòng cho biết 03 điều mà Ông/Bà chưa hài lòng ở Hội nghị:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

12. Các kiến nghị, đề xuất khác:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xin trân trọng cảm ơn Ông/Bà đã hoàn thành Phiếu đánh giá này!

Mẫu phiếu đánh giá từng hoạt động của khóa học  

Buổi…..   Ngày….   

Bảng câu hỏi này dành cho học viên đánh giá từng hoạt động của khóa học.

Xin gửi lại phiếu này cho Ban Tổ chức cuối mỗi buổi học.

1. Thu hoạch đáng ghi nhớ của ông/bà trong buổi học này là gì?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Điều không nên làm hoặc gợi ý để làm tốt hơn trong buổi học này? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ông/bà có dự định làm gì cụ thể để áp dụng những điều đã thu nhận từ buổi học vào thực tế?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Cho điểm đánh giá kết quả từ buổi học 

4.1. Khả năng áp dụng vào thực tế 



               1    2    3   4    5
4.2. Mức độ đáp ứng mục tiêu đã đề ra ban đầu                           

   1    2    3   4    5

4.3. Nên phát huy nội dung này đối với các BCV khác                 
   1    2    3   4    5

Xin cảm ơn các quý vị đã điền bảng câu hỏi

Phụ lục 2: Một số mẫu của các cơ sở tập huấn khác
Ví dụ về tập huấn công chức ở Úc:  

Chuyên đề: Những nguyên tắc đạo đức trong công quyền
Mô tả: Chuyên đề này đề cập đến những vấn đề đạo đức trong công quyền và trách nhiệm khuyến khích hành xử đạo đức của các bộ phận khác – đồng nghiệp và cán bộ giám sát. Chương trinh này góp phần tạo một môi trường công việc đạo đức của khu vực công và vào quá trình ra quyết định.
	Những nội dung chính
	Tiêu chuẩn hoàn thành

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn này này, học viên có thể:

	Làm thế nào để xây dựng  môi trường làm việc đạo đức trong khu vực công
	1.1 Tiếp cận thông tin về những nguyên tắc và giá trị đạo đức nơi công sở

	
	1.2 Ap dụng những nguyên tắc và giá trị đạo đức được thảo luận với lãnh đạo và đồng nghiệp để đảm bảo sự đồng thuận trong cách hiểu và áp dụng

	
	1.3 Trợ giúp những đối tượng khác trong việc tiếp cận và sử dụng pháp luật và những văn bản hướng dẫn của khu vực công nhằm đảm bảo công việc của họ sẽ được thực hiện đúng theo yêu cầu

	
	1.4 Giải thích sự khác biệt giữa giá trị đạo đức khu vực công với giá trị đạo đức cá nhân cho các đối tượng khác nhằm nâng cao hiểu biết và khuyến khích làm theo. 

	
	1.5 Thảo luận những giả thiết tình huống công việc thiếu tính đạo đức và những chiến lược để tránh/xử lý tình huống đó 

	Làm thế nào để đưa đạo đức vào quá trình ra quyết định
	2.1 Chỉ ra những vấn đề đạo đức thực tế có thể xảy ra và sử dụng quá trình ra quyết định để giải quyết hoặc chuyển đến nơi có thẩm quyền giải quyết vấn đề đó phù hợp với quy trình làm việc và chính sách của tổ chức

	
	2.2 Tiếp cận thông tin 1 cách thường xuyên nhằm đảm bảo sự phổ biến kiến thức đạo đức và đưa ra những đánh giá đạo đức thông qua các cuộc thảo luận liên quan đến những tình huống và tiêu chuẩn đạo đức nơi công sở.

	
	2.3 Hỗ trợ nhân viên trong việc đóng góp thảo luận và giải quyết những vấn đề đạo đức công sở nhằm nâng cao quan điểm đạo đức của họ

	
	2.4 Sử dụng các bước để tổng hợp và phòng tránh những vấn đề phi đạo đức, đồng thời giúp các đối tượng khác áp dụng chúng trong công việc. 


Phiếu đánh giá của Trung tâm Chính quyền địa phương (CLG)

Đại học Công nghệ Sydney, Úc

Tên khóa tập huấn ……………………………………………………………………
· Khóa học đã giúp bạn đạt được mục tiêu học tập như thế nào

Đạt mục tiêu hoàn toàn
   Đạt được phần lớn    Đạt ở mức vừa phải    Không đạt được

      (



    (

    
        (

            (
· Đánh giá các khía cạnh sau của khóa học:

Chủ đề 1………………….    Rất tốt

Tốt
     Bình thường
Không tốt

Về nội dung



(

 (

  (

        (
Về cách trình bày


(

 (

  (

        (
Về tài liệu



(

 (

  (

        (
Chủ đề 2………………….    Rất tốt

Tốt
     Bình thường
Không tốt

Về nội dung



(

 (

  (

        (
Về cách trình bày


(

 (

  (

        (
Về tài liệu



(

 (

  (

        (
Chủ đề 3………………….    Rất tốt

Tốt
     Bình thường
Không tốt

Về nội dung



(

 (

  (

        (
Về cách trình bày


(

 (

  (

        (
Về tài liệu



(

 (

  (

        (
Chủ đề 4………………….    Rất tốt

Tốt
     Bình thường
Không tốt

Về nội dung



(

 (

  (

        (
Về cách trình bày


(

 (

  (

        (
Về tài liệu



(

 (

  (

        (
Chủ đề 5………………….    Rất tốt

Tốt
     Bình thường
Không tốt

Về nội dung



(

 (

  (

        (
Về cách trình bày


(

 (

  (

        (
Về tài liệu



(

 (

  (

        (
Chủ đề 6………………….    Rất tốt

Tốt
     Bình thường
Không tốt

Về nội dung



(

 (

  (

        (
Về cách trình bày


(

 (

  (

        (
Về tài liệu



(

 (

  (

        (
Hoạt động tham quan (nếu có
(

 (

  (

        (
· Những ý kiến gì khác về các chủ đề:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

· Đánh giá công tác tổ chức khóa học:

     Rất tốt

Tốt
     Bình thường
Không tốt

Đáp ứng các yêu cầu
         (

 (

  (

        (
Dịch vụ thanh toán

         (

 (

  (

        (
Địa điểm khóa học

         (

 (

  (

        (
· Các kiến nghị, đề xuất khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

· Xin hãy đánh giá tổng thể khóa học

Rất tốt

Tốt
     
Bình thường


Không tốt

    (

 
 (

       (

  
      (
Mẫu Phiếu đánh giá khóa học “Làm thế nào để tổ chức và thực hiện các hội nghị bồi dưỡng” của UNICEF

1. Ông/bà thấy phần nào của hội nghị là hữu ích nhất? Tại sao?

2. Theo ông/bà, hội nghị có thể thay đổi điều gì? Tại sao?

3. Theo ông/bà, nên thêm mới hay kéo dài thêm thời gian cho chủ để nào?

4. Hội nghị phù hợp với công việc của ông/bà như thế nào?

Không hề phù hợp

Khá phù hợp
Phù hợp

Rất phù hợp

 (



(

    (



(
5. Theo ông/bà, việc tham dự Hội nghị này:

Không bổ ích
Bổ ích vừa phải

Khá bổ ích

Rất bổ ích

(


(

    
       (

      (
6. Khoanh tròn ba từ để tổng kết ý kiến của ông/bà về những gì được học

Hứng thú
Thách thức

Sôi động

Khám phá

Tuyệt vời

Giải trí
Buồn chán

Lẫn lộn

Khó


Cơ bản

Rõ ràng
Dễ dàng

Thực tế

Lý thuyết
          Thực tiễn

Không phù hợp
Phí thời gian

Mới mẻ

Đổi mới

Phức tạp


Thú vị
Có giá trị
    Truyền cảm hứng
Không tập trung
Vội vàng


Hoàn hảo
Khuyến khích
Kiệt sức

Không mới

Hữu ích


Toàn diện
Quá tham vọng

Thay đổi cuộc sống của tôi
Bực mình


Các từ khác của riêng ông/bà:


…………………………………………………………………………………………


7. Các kiến nghị khác:

Phụ lục 3:  
Khung chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND
của Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử
CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN- NĂM 1

	Chủ đề: GIỚI THIỆU CHO ĐB HDND MỚI ĐƯỢC BẦU

	CẤP ĐỘ: Giới thiệu
	THỜI GIAN: 3 ngày

	MỤC TIÊU: Cung cấp cho đại biểu HDND mới trúng cử những kiến thức, kỹ năng cơ bản hỗ trợ hoàn thành vai trò đại biểu HDND 

	Các nội dung chính
	Các nội dung chính

	- Tổng quan các quy định pháp luật về HDND; mối quan hệ của HDND với UBND, với các cơ quan nhà nước khác, với các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương; 

- Tổ chức của HDND: Các kỳ họp, Thường vụ, các Ban, Tổ đại biểu 


	-  Quy trình, thủ tục hoạt động của HDND 

- Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HDND 

-  Xây dựng mối quan hệ công tác với Văn phòng HDND 

- Giới thiệu Khung chương trình và tiếp nhận phản hồi

	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN- NĂM 1

	CHỦ ĐỀ: CÁC KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU và PHÂN TÍCH THÔNG TIN của ĐB HĐND 

	CẤP ĐỘ: Giới thiệu
	THỜI GIAN: 2 ngày

	MỤC TIÊU:  Cung cấp cho ĐB HĐND những kỹ năng để có thể tự nghiên cứu và phân tích thông tin về những vấn đề quan trọng đối với đại biểu. 

	Nội dung chính
	Nội dung chính

	-Xác định vấn đề cần tìm hiểu; 

- Thiết kế đề cương nghiên cứu;

- Lựa chọn phương pháp;

- Thu thập và xử lý thông tin; sử dụng Internet;
	- Tham vấn ý kiến chuyên gia;

- Rút ra kết luận;

- Sử dụng kết quả nghiên cứu trong hoạt động của đại biểu.

	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá, đánh giá miệng, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN- NĂM 1

	CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN CỦA ĐB HĐND 

	CẤP ĐỘ: Giới thiệu
	THỜI GIAN: 2 ngày

	MỤC TIÊU:  Cung cấp cho ĐB HĐND những kỹ năng để có thể phát biểu, truyền đạt ý tưởng, thông tin một cách hiệu quả trong nhiều tình huống 

	Nội dung chính
	Nội dung chính

	- Xác định trọng tâm vấn đề cần truyền đạt;

- Nghiên cứu vấn đề;

- Chuẩn bị bài nói, bài trình bày;


	- Ngôn ngữ cơ thế; trao đổi ánh mắt;

- Sử dụng ngôn ngữ;

- Kiểm soát thời gian;

-  Xử lý tình huống, câu hỏi khó.

	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN- NĂM 1

	CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN MỘT CÁCH THỰC TẾ

	CẤP ĐỘ: Giới thiệu
	THỜI GIAN: 2 ngày

	MỤC TIÊU: Cung cấp cho ĐB HĐND những kỹ năng để phân bổ thời gian một cách hợp lý

	Nội dung chính
	Nội dung chính

	· Lên kế hoạch thời gian,

· Phân bổ thời gian, 

· Sắp xếp thứ tự ưu tiên,


	· Cân bằng gia đình- công việc 

· Cách thực hiện tốt những cam kết trong công việc 

· Dành ít thời gian suy ngẫm 

	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU: NĂM 2 VÀ NĂM 3

	CHỦ ĐỂ: CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐB HĐND 

	CẤP ĐỘ: Chuyên sâu
	THỜI GIAN: 2-3 ngày

	MỤC TIÊU: Cung cấp cho ĐB HĐND những kiến thức và kỹ năng hoàn thành chức năng giám sát của đại biểu 

	Nội dung chính
	Nội dung chính

	- Tổng quan về giám sát: khái niệm, phạm vi, đối tượng, hình thức; hệ quả…

- Thông tin trong giám sát;

- Quy trình giám sát và vai trò của cá nhân ĐB HĐND trong quy trình đó;

	- Giám sát chuyên đề và sự tham gia của cá nhân ĐB HĐND;

- Thu hút sự tham gia của công chúng, báo chí, chuyên gia trong giám sát;

- Chất vấn: đưa vấn đề ra kỳ họp HĐND;

- Giới thiệu một hình thức giám sát hiệu quả ở một số nước: điều trần.



	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU: NĂM 2 VÀ NĂM 3

	CHỦ ĐỂ: KỸ NĂNG CHẤT VẤN CỦA  ĐB HĐND 

	CẤP ĐỘ: Chuyên sâu
	THỜI GIAN: 2 ngày

	MỤC TIÊU: Cung cấp kiến thức và kỹ năng để ĐB HĐND nhận thức được tầm quan trọng của chất vấn và biết cách chất vấn hiệu quả. 

	Nội dung chính
	Nội dung chính

	- Khái niệm, mục đích, vai trò của chất vấn;

- Phát hiện vấn đề cần chất vấn; ai chịu trách nhiệm;

- Chuẩn bị cho chất vấn: thông tin, câu hỏi, sử dụng chuyên gia, cán bộ VP;

- Nêu chất vấn bằng văn bản và bằng miệng;
	- Kiến nghị ra nghị quyết;

- Kinh nghiệm hay trong và ngoài nước.

- Những câu hỏi hay và dở

- Diễn tập một phiên chất vấn

	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU: NĂM 2 VÀ NĂM 3
	CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH

	CẤP ĐỘ: Chuyên sâu
	THỜI GIAN: 2 ngày

	MỤC TIÊU: Cung cấp cho ĐB HĐND những kỹ năng để phân tích thông tin về tài chính và ngân sách, những vấn đề chính sách then chốt, sử dụng các công cụ giám sát về tài chính-ngân sách, có quyết định đúng về tài chính-ngân sách.

	Nội dung chính
	Nội dung chính

	- Quy định của pháp luật; quy trình ngân sách; vai trò của HĐND và ĐB HĐND;

- Thuật ngữ cơ bản về tài chính-ngân sách;

- Đọc và hiểu một báo cáo tài chính-ngân sách; đánh giá một báo cáo; 
	- Kết nối giữa ngân sách và lập KH phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương;

- Xác lập ưu tiên trong lập ngân sách;

- Tham gia và sử dụng các hình thức giám sát tài chính-ngân sách: Các phiên thảo luận; Ban Kinh tế- Ngân sách, Kiểm toán Nhà nước;

- Giới thiệu về lập ngân sách trung hạn. 

	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU: NĂM 2 VÀ NĂM 3
	CHỦ ĐỀ: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH 

	CẤP ĐỘ: Chuyên sâu
	THỜI GIAN: 3 ngày

	AIM: Cung cấp cho ĐB HĐND những kiến thức và kỹ năng để có thể hiểu rõ về quy trình ban hành chính sách, những ảnh hưởng của chính sách, và cách nhìn nhận bất cứ tờ trình, dự án, báo cáo nào của UBND từ góc độ chính sách 

	Nội dung chính
	Nội dung chính

	- Quy trình ban hành chính sách: mối quan hệ giữa HĐND và UBND; Tìm hiểu phân tích chính sách ở giai đoạn UB;

- Cách tiếp cận phân tích chính sách của HĐND và ĐB HĐND: biết đòi hỏi những chuẩn mực về phân tích chính sách;

- Phân tích một dự thảo NQ, đề án, chương trình từ góc độ chính sách tài chính-ngân sách;
	- Phân tích một dự thảo, đề án, chương trình từ góc độ chính sách văn hóa;

- Phân tích một dự thảo NQ, đề án, chương trình từ góc độ chính sách môi trường;

-Phân tích một dự thảo NQ, đề án, chương trình từ góc độ cân bằng chính sách quốc gia và địa phương.


	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU: NĂM 2 VÀ NĂM 3
	CHỦ ĐỀ: HOẠT ĐỘNG BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND và UBND

	CẤP ĐỘ: Chuyên sâu
	THỜI GIAN: 3 ngày

	MỤC TIÊU: Cung cấp cho ĐB HĐND những kiến thức và kỹ năng để thực hiện chức năng ban hành VBQPPL của đại biểu trong cả quy trình ban hành ở địa phương. 

	Nội dung chính
	Nội dung chính

	- Tổng quan: khái niệm về pháp luật, lập pháp; những thuật ngữ cơ bản;

- Quy định của pháp luật về chức năng, quy trình ban hành VBQPPL ở địa phương, vai trò của HĐND, các Ban của HĐND;

- Cá nhân ĐB HĐND làm gì trong quy trình đó;
	- Cách đọc hiểu một dự thảo NQ;

- Nhận biết chính sách đàng sau dự thảo, 

- Những tác động của văn bản;

- Tham vấn công chúng;

- Làm luật trong nhà nước pháp quyền.


	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU: NĂM 2 VÀ NĂM 3
	CHỦ ĐỀ: MỐI QUAN HỆ ĐẠI BIỂU- CỬ TRI 

	CẤP ĐỘ: Chuyên sâu
	THỜI GIAN: 3 ngày

	MỤC TIÊU: Cung cấp cho ĐB HĐND những kiến thức để nhận thức vai trò đại diện và kỹ năng thực hiện vai trò đó – đại diện cho lợi ích của cử tri.

	Nội dung chính
	Nội dung chính

	- Tìm hiểu về vai trò đại diện: đại diện cho những lợi ích nào?

- Quy định của pháp luật;

- Tham gia vào cuộc tiếp xúc cử tri;

- Lắng nghe, giải thích, ứng xử trong những tình huống khó;

- Tiếp nhận, tổng hợp, nghiên cứu ý kiến cử tri;

	- Theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Sử dụng các thông tin thu nhận được từ cử tri để giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng.

	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU: NĂM 2 VÀ NĂM 3
	HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG: TRANH LUẬN TẠI HĐND  

	CẤP ĐỘ: Chuyên sâu
	THỜI GIAN: 3 ngày

	MỤC TIÊU: Cung cấp cho ĐB HĐND những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để tranh luận hiệu quả về các vấn đề tại HĐND. 

	Ngày 1
	Ngày 2
	Ngày 3

	Chuyên đề 1: Khái niệm tranh luận, đặc thù của tranh luận tại HĐND

Chuyên đề 2: Thủ tục thảo luận tại HĐND- Đánh giá và sử dụng thủ tục 


	Chuyên đề 3: Chuẩn bị cho cuộc tranh luận (thông tin, bài trình bày, tập nói…)

Chuyên đề 4: Lập luận trong tranh luận 


	Chuyên đề 5: Tranh luận tại phiên họp (trình bày bài phát biểu, câu hỏi, phản ứng, ngôn ngữ cơ thể…)

Chuyên đề 6: Diễn tập một phiên tranh luận về một vấn đề 


	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng câu đố, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu hỏi khóa học, đánh giá tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU: NĂM 2 VÀ NĂM 3
	CHỦ ĐỀ: ĐB HĐND: MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VỚI CÁN BỘ GIÚP VIỆC 

	CẤP ĐỘ: Chuyên sâu
	THỜI GIAN: 2 ngày

	MỤC TIÊU: Tạo điều kiện để đại biểu HĐND và cán bộ giúp việc cùng trao đổi, chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm củng cố mối quan hệ giữa đại biểu và cán bộ.



	Nội dung chính
	Nội dung chính

	- Vai trò của Văn phòng: mong muốn và thực tế;

- Tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQuốc hội và HĐND;

- Mối quan hệ công tác giữa ĐB HĐND và Văn phòng: tính chất, thực trạng, giải pháp;

	- Mối quan hệ nhìn từ phía cán bộ Văn phòng;

- Những kinh nghiệm hay;

- Tiến tới một mô hình VP khác.


	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình, thảo luận nhóm, hỏi đáp

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO– NĂM 4 VÀ NĂM 5 
	CHỦ ĐỂ: THAM VẤN CÔNG CHÚNG 

	CẤP ĐỘ: Nâng cao
	THỜI GIAN: 2 ngày

	MỤC TIÊU: Cung cấp cho ĐB HĐND những kiến thức và kỹ năng để nhận thức được tầm quan trọng, cơ hội và cách thức tham vấn, thu hút sự tham gia của công chúng vào các vấn đề HĐND đang xem xét, quyết định. 

	Nội dung chính
	Nội dung chính

	- Tổng quan: khái niệm, Quy định của pháp luật, quy trình tham vấn, các bên tham gia;

- Tham vấn công chúng và dân chủ đại diện, sự tham gia của nhân dân, quản trị địa phương tốt;

- Lên kế hoạch tham vấn, xác định đối tượng, phạm vi, phương pháp, phân công;
	- Thực hiện tham vấn: chủ trì cuộc họp, thu thập, tổng hợp, phân tích kết quả, phản hồi;

- Sử dụng kết quả tham vấn trong các hoạt động khác;

- Nghiên cứu kinh nghiệm hay trong và ngoài nước.


	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO: NĂM 4 VÀ NĂM 5
	CHỦ ĐỀ: ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP 

	CẤP ĐỘ: Nâng cao
	THỜI GIAN: 2 ngày

	MỤC TIÊU: Cung cấp cho ĐB HĐND kỹ năng lên kế hoạch, tổ chức, điều hành các cuộc họp một cách hiệu quả. 

	Nội dung chính
	Nội dung chính

	- Tìm hiểu các dạng cuộc họp mà ĐB HĐND phải chủ trì;

- Mục đích cuộc họp, những người tham gia, các vấn đề sẽ thảo luận;

- Chuẩn bị các câu hỏi điều hành; 


	- Lường trước các tình huống khó khăn;

- Sắp xếp không gian cuộc họp;

- Lắng nghe, hỏi lại, ngắt lời, giải thích, giữ trật tự, tiến trình, kết luận

- Những điều cần tránh.  

	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO: NĂM 4 VÀ NĂM 5
	CHỦ ĐỂ: MỐI QUAN HỆ ĐẠI BIỂU-BÁO CHÍ

	CẤP ĐỘ: Nâng cao
	THỜI GIAN: 2 ngày

	MỤC TIÊU: Cung cấp kiến thức, kỹ năng, tạo cơ hội trao đổi giữa ĐB HĐND và báo chí để ĐB HĐND có thể xây dựng mối quan hệ cộng tác hiệu quả với báo chí 

	- Tổng quan về quan hệ giữa HĐND, ĐB HĐND với báo chí;

- Sử dụng báo chí hỗ trợ hoạt động của ĐB;

- Xây dựng, duy trì mối quan hệ của ĐB với báo chí;

	- Mối quan hệ của báo chí với ĐB;

- Hình ảnh của ĐB trên báo chí: nhận xét, góp ý của nhà báo.  

	Phương pháp bồi dưỡng: Bài đọc, thuyết trình song giảng, thảo luận nhóm, hỏi đáp, tình huống, kịch bản giả định, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá học viên: bảng hỏi, báo cáo tại chỗ, kế hoạch hành động cá nhân 

	Đánh giá khóa bồi dưỡng: phiếu đánh giá khóa học, đánh giá miệng tại khóa học, sau khóa học.


Phụ lục 4: Một số trò chơi khởi động, đánh giá
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